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THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

TỪ  25/11- 20/12/2024 

TUẦN 1 

Những quả trứng ngộ nghĩnh 

Từ 25/11 => 29/11/2024 

TUẦN 2 

Một số động vật biết bơi 

Từ 2/12 => 6/12/2024 

TUẦN 4 

Một số loại côn trùng 

Từ 16/12 => 20/12/2024 

TUẦN 3 

Một số động vật biết bay 

Từ 9/12 => 13/12/2024 

 



MUC̣ TIÊU CHUNG CỦA CHỦ ĐỀ 

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 
 

1/ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 
MT 8: Trẻ biết tung và bắt bóng bằng 2 tay   
- Trẻ biết tung bóng lên cao và bắt bóng 

- Trẻ biết tTung bắt bóng với người đối diện 

- Trẻ biết đập và bắt bóng tại chổ. 
MT 13: Trẻ biết nhảy xuống từ độ cao 35 cm 

- Trẻ biết bật tách chân khép chân qua 5 ô. 

- Trẻ biết nhảy từ trên cao xuống 30-35 cm. 

2/ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 
MT 23: Trẻ biết được đặc điểm nổi bật và ích lợi của một số loài động vật 

- Tìm hiểu đặc điểm bên ngoài của con vật gần gũi, lợi ích đối với con người. 

- So sánh sự khác và giống nhau của con vật. 

- Quan sát, phán đoán mối quan hệ đơn giản của con vật đối với môi trường sống. 

- Chăm sóc và bảo vệ con vật. 

MT 30: Trẻ biết cách so sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và nói được kết 

quả so sánh.  Tách 1 nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ. 

 MT 33: Trẻ biết cách đo độ dài, đo dung tích và nói kết quả đo. 

3/ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 
MT 48: Biết lễ phép trong giao tiếp  
- Dạy trẻ sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép. 

- Không nói leo, không ngắt lời người khác khi người khác đang nói. 

- Thể hiện thái độ tôn trong khi trò chuyện. 

- Biết chào hỏi, tạm biệt, các câu chúc sức khỏe ông bà…biết nói cám ơn, xin lỗi phù hợp với 

hoàn cảnh. 

4/ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 
MT 54: Nhận ra các giai điệu ( vui, buồn, êm dịu) của bài hát hoặc bản nhạc 

 - Nghe các loại nhạc khác nhau ( nhạc thiếu nhi, nhạc dân ca) 

- Hát và vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát bản nhạc phù hợp với lứa 

tuổi, các chủ đề trong năm. 

- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu chậm. 

- Nghe và nhận ra sắc thái ( vui, buồn, tình cảm tha thiết) của 1 số bài hát bản nhạc phù hợp với 

lứa tuổi. 

5/ PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI 
MT 63: Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh. 

- Nhận biết 1 số trạng thái cảm xúc ( Vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên..) qua nét mặt, cử 

chỉ, giọng nói, tranh ảnh. 

- Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói, qua trò chơi, hát, vận động, 

vẽ, nặn, xếp hình… 

MẠNG CHỦ ĐỀ NHÁNH 
TUẦN 1 : NHỮNG QUẢ TRỨNG NGỘ NGHĨNH 



 

                  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01 

                                Chủ đề nhánh: Những quả trứng ngộ nghĩnh 

Mục  tiêu Nội dung Hoạt động 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

MT 8: Tung và bắt bóng 
bằng 2 tay 

- Tung bóng lên cao và bắt bóng 
- Tung bắt bóng với người đối diện 

- Đập và bắt bóng tại chỗ. 

- Trẻ tham gia hoạt động TDS 

- TDGH:  Bật tách khép chân 

qua 5 ô. 

MT 13: Nhảy xuống từ độ 
cao 35 cm 

- Bật tách chân khép chân qua 5 ô. 
- Nhảy từ trên cao xuống 30-35 cm. 

- HĐNT: Trẻ chơi tự do 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

MT 23: Trẻ biết được đặc 

điểm nổi bật và ích lợi của 

một số loài động vật 

- Tìm hiểu đặc điểm bên ngoài của con vật gần gũi, lợi 

ích đối với con người. 

- So sánh sự khác và giống nhau của con vật. 

- Quan sát, phán đoán mối quan hệ đơn giản của con vật 

đối với môi trường sống. 

- Chăm sóc và bảo vệ con vật. 

- HĐVC: Góc học tập 

- HĐKP:Tìm hiểu quá trình 

phát triển của con gà 

 - Thực hiện mọi lúc mọi nơi 

trong mọi hoạt động 

MT 30:  Trẻ biết cách so 
sánh số lượng của 2 nhóm 

đối tượng trong phạm vi 10 

và nói được kết quả so 
sánh. 

-Tách 1 nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ. 

 

- HĐVC: Góc học tập 

MT 33: Trẻ biết cách đo độ 

dài, đo dung tích và nói kết 

quả đo. 

- Đo độ dài 1 đồ vật bằng một đơn vị đo 

- Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo 

- LQVT:  Đo chiều dài của 

nhiều đối tượng bằng 1 đơn vị 

đo 

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

MT 48: Biết lễ phép trong 

giao tiếp  

 

- Dạy trẻ sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép. 

- Không nói leo, không ngắt lời người khác khi người 

khác đang nói. 

- Thể hiện thái độ tôn trong khi trò chuyện. 

- Biết chào hỏi, tạm biệt, các câu chúc sức khỏe ông 

bà…biết nói cám ơn, xin lỗi phù hợp với hoàn cảnh. 

- LQVH: thơ: “ Bố của gà con” 

- Thực hiện mọi lúc mọi nơi 

trong mọi hoạt động 

-HĐ đón trả trẻ 

PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

MT 54: Nhận ra các giai 

điệu ( vui, buồn, êm dịu) 

của bài hát hoặc bản nhạc 

 

- Nghe các loại nhạc khác nhau ( nhạc thiếu nhi, nhạc 

dân ca). Hát và vận động nhịp nhàng theo giai điệu, 

nhịp điệu của các bài hát bản nhạc phù hợp với lứa tuổi, 

các chủ đề trong năm. 

- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu chậm. 

Nghe và nhận ra sắc thái ( vui, buồn, tình cảm tha thiết) 

của 1 số bài hát bản nhạc phù hợp với lứa tuổi. 

- HĐAN: Dạy vận động múa 

“ Con gà gáy le te” 

-HĐ  trả trẻ 

- HĐVC: Góc nghệ thuật 

 

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MT 63: Nhận biết và thể 

hiện cảm xúc, tình cảm với 

con người, sự vật, hiện 

tượng xung quanh. 

 

- Nhận biết 1 số trạng thái cảm xúc ( Vui, buồn, sợ hãi, 

tức giận, ngạc nhiên..) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, 

tranh ảnh. Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp 

qua cử chỉ, giọng nói, qua trò chơi, hát, vận động, vẽ, 

nặn, xếp hình… 

- HĐVC: Góc PV: Gia đình, 

cửa hàng bán trứng, thức ăn 
động vật 

 

- HĐ mọi lúc mọi nơi 



Thời gian: Từ 25/11/2024 đến 29/11/2024 

MẠNG CHỦ ĐỀ NHANH TUẦN 2 : ĐỘNG VẬT BIẾT BƠI 

Thời gian: từ ngày 2/12 -  6/12/2024 

Hoạt 

động 

 

Thứ hai 

25/11/2024 

Thứ ba 

26/11/2024 

Thứ tư 

27/11/2024 

Thứ năm 

28/11/2024 

Thứ sáu 

29/11/2024 

Đón trẻ 

Điểm 

danh 

- Đón trẻ vào lớp – Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ.  

- Trò chuyện với trẻ về một số côn trùng, xem tivi, cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề, chơi tự do. 

-Trò chuyện với ph những điều cần thiết về sức khỏe học tập của trẻ-trao đổi ,vận động ph hỗ trợ 

những nguyên vật liệu cần thiết. 

TD 

sáng 

Tập kết hợp bài hát: “Chú gà trống gọi ”. Thở : Gà gáy -  Tay : Hai tay thay nhau đưa ra trước sau - 

Bụng: Hai tay trống hông quay người sang trái, phải.- Chân: Tay chống hông, chân bước ra trước.- 

Bật : bật tách khép chân – Hồi tỉnh. 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát : Trứng 

vịt 

Thí nghiệm trứng  

chìm trứng nổi  

Quan sát: Trứng 

ngỗng  

Quan sát : Trứng 

cút 

 

Quan sát hoa lan 

-  TCVĐ: Bắt vịt con (Thứ 2,4,6)    Ai nhanh hơn(Thứ 3,5) 

-  Chơi tự do : bãi cát, câu cá, bóng….. 

Hoạt 

động 

học 

LQVH: Truyện 

“ Bố của gà con” 

 

PTTM: GDAN 

Dạy vận động 

múa “ Con gà 

gáy le te” 

 

PTTM: TH  
Vẽ con gà trống 

 

PTNT: LQVT: 
Đo chiều dài của 

nhiều đối tượng bằng 
1 đơn vị đo  

PTTC-TDGH: 
Bật tách chân, khép 
chân qua 5 ô 

PTNT: HĐKP 

Quá trình phát triển 

của con gà 

 

Hoạt 

động 

vui chơi 

* PV: Gia đình, cửa hàng bán trứng, thức ăn động vật 

 * XD: Xây trại chăn nuôi gia cầm 

* HT: phân nhóm lô tô các con vật nuôi, ghép chữ cái theo chữ trong tranh. Chơi đồ chơi tư duy. Thực 

hành sách làm quen chữ Ư   

* Kidsmart: Tạo 1 con bọ   

* NT: Tạo hình từ các loại trứng, trang trí vỏ trứng, nặn  động vật đẻ trứng 

* KP: Làm các con vật bằng vật liệu thiên nhiên. Thí nghiệm “ Cốc nước kỳ diệu” 

HĐVS 

Ăn trưa 

Ăn 

Chiều. 

-Vệ sinh cá nhân trước khi ăn, rửa tay, rửa mặt 

-Tổ chức cho trẻ ăn trưa giáo dục dinh dưỡng 

-Khuyến khích trẻ ăn ngon hết suất 

-Vệ sinh sau khi ăn, chải răng, rửa mặt , lau mặt 

-Tổ chức cho trẻ ngủ trưa trãi đệm , gối,mắc màn,lớp học thoáng mát, yên tĩnh. 

Hoạt 

động 

chiều 

- HDTT: gấp 

quần áo 

- HĐNK: 
TDNĐ 

Hđ phòng 

máy tính 

HĐNK: Bé 

làm quen 

tiếng anh 

 

- HĐTHNT 

Những quá trứng 

ngộ nghĩnh 

 

Hđ phòng máy tính  

 HĐNK: Bé làm 

quen tiếng anh 

- HĐNK: TDNĐ 

SHTT,vệ sinh 

cuối tuần. 

Nêu 

Gương 

Lễ giáo 

 

- Vệ sinh cá nhân trẻ, đầu tóc, quần áo sạch sẽ gọn gàng. 

- Nêu gương BN: ( thứ sáu: Tổ chức nêu gương cuối tuần, tuyên dương khen thưởng hoa bé 

ngoan) 

-Dạy trẻ biết phụ giúp cô và bạn trong các hoạt động, biết tránh xa các con côn trùng độc hại 

-Cho trẻ chơi ở góc và trò chuyện về những điểu đã học trong ngày.Trao đổi với phụ huynh những 

vấn đề, học tập, sức khỏe của trẻ 



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02 

Chủ đề nhánh: Động vật biết bơi 

Mục  tiêu Nội dung Hoạt động 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

MT 13: Nhảy xuống từ 
độ cao 35 cm 

- Bật tách chân khép chân qua 5 ô. 

- Nhảy từ trên cao xuống 30-35 cm. 

- HĐNT: Trẻ chơi tự do 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

MT 23: Trẻ biết được đặc 
điểm nổi bật và ích lợi 
của một số loài động vật 

- Tìm hiểu đặc điểm bên ngoài của con vật gần gũi, 
lợi ích đối với con người. 

- So sánh sự khác và giống nhau của con vật. 

- Quan sát, phán đoán mối quan hệ đơn giản của 
con vật đối với môi trường sống. 

- Chăm sóc và bảo vệ con vật. 

- HĐVC: Góc học tập 

- HĐKP: Một số con vật 
sống dưới biển 

 - Thực hiện mọi lúc mọi nơi 
trong mọi hoạt động 

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

MT 48: Biết lễ phép 
trong giao tiếp  

 

- Dạy trẻ sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép. 

- Không nói leo, không ngắt lời người khác khi 
người khác đang nói. 

- Thể hiện thái độ tôn trong khi trò chuyện. 

- Biết chào hỏi, tạm biệt, các câu chúc sức khỏe ông 

bà…biết nói cám ơn, xin lỗi phù hợp với hoàn 
cảnh. 

- LQVH: thơ:  Rong và cá  

- Thực hiện mọi lúc mọi nơi 
trong mọi hoạt động 

-HĐ đón trả trẻ 

PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

MT 54: Nhận ra các giai 

điệu ( vui, buồn, êm dịu) 
của bài hát hoặc bản nhạc 

 

- Nghe các loại nhạc khác nhau ( nhạc thiếu nhi, 
nhạc dân ca) 

- Hát và vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp 

điệu của các bài hát bản nhạc phù hợp với lứa tuổi, 
các chủ đề trong năm. 

- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu 

chậm. Nghe và nhận ra sắc thái ( vui, buồn, tình 

cảm tha thiết) của 1 số bài hát bản nhạc phù hợp 
với lứa tuổi. 

- HĐAN: Dạy vận động múa 

“  Nghe hát: tôm cá cua thi 
tài 

-HĐ  trả trẻ 

- HĐVC: Góc nghệ thuật 

 

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MT 63: Nhận biết và 

thể hiện cảm xúc, tình 

cảm với con người, sự 
vật, hiện tượng xung 

quanh. 

 

- Nhận biết 1 số trạng thái cảm xúc ( Vui, buồn, sợ 

hãi, tức giận, ngạc nhiên..) qua nét mặt, cử chỉ, 

giọng nói, tranh ảnh.-Biểu lộ trạng thái cảm xúc, 
tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói, qua trò 
chơi, hát, vận động, vẽ, nặn, xếp hình… 

- HĐVC: Góc PV:  Cửa 
hàng bán thức ăn cho cá. 

- HĐ mọi lúc mọi nơi 



Từ 2/12/2024 đến 6/12/2024 

HOẠT 

ĐỘNG 

Thứ 2 

2/12/2024 

Thứ 3 

3/12/2024 

Thứ 4 

4/12/2024 

Thứ 5 

5/12/2024 

Thứ 6 

6/12/2024 

-Đón trẻ 

 

Điểm danh,  

- Trao đổi với PH những điều cần thiết về sức khỏe, ăn uống, học tập của trẻ.Trao đổi với PH hổ trợ 

nguyên vật liệu. 

-  Trò chuyện với trẻ về chủ đề cơ thề của bé 

- Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc chơi trong lớp 

-  Phân công trực nhật: Tổ 2 (xếp bàn, xếp khăn, lau bàn…) 

TD sáng Tập KH với theo bài “Khoe tay” Thở 2: Thổi nơ.Tay 3: Hai tay đưa ra trước, dang ngang .BL 2: Hai tay 

đưa cao nghiêng thân trái, phải. Chân 5: Bước một chân ra phía trước, khụy gối (chân sau thẳng). Bật 3: 

Bât tách, khép chân. 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

Quan sát con cá 

chép 

Quan sát con cá 

lóc 

Quan sát con  cá trê Trò chuyện các 

món ăn từ hải sản  

Quan sát con cua 

TCVĐ: Cắp cua (Thứ 2,4,6) -------- Ếch ộp ( thứ 3, 5) 

- Chơi tự do: Câu cá, nhà banh, leo dây… 

 

Hoạt động 

học 

PTNN: LQVH 

Thơ 

    Rong và cá  

 

 PTTM:GDAN 

Nghe hát: tôm 

cá cua thi tài 

 

PTTM: TH 

Cắt dán con vật sống 

dưới nước tr22 

  

PTNT: LQVT   

Nhận biết số 4,làm 

quen số 4 ( Trang 

10) 

PTTC: TDGH   

Nhảy từ trên cao 

xuống 30-35cm 

PTNT:KPXH 

Một số con vật sống 

dưới biển  

 

 

Hoạt động  

Vui chơi  

 

- PV: Cửa hàng bán thức ăn cho cá. 

- XD: Xây trang trại nuôi cá, tôm 

- HT: Xem sách, tranh truyện về các con vật sống dưới nước, phân nhóm, chơi lô tô, Kisdmart: Bộ sưu tập 

thế giới sôi động 1: “ Tooy loon và Oranga banga”  

  + Bé thực hành sách làm quen chữ cái ê. 

- NT: Tô màu các con vật sống dưới nước, làm album con vật nuôi sống dưới nước. 

- KP: Làm các con cá bằng lục bình, chơi với 

 

Vệ sinh ăn 

– ngủ trưa,  

- Vệ sinh trước và sau khi ăn. Tổ chức cho trẻ ăn trưa, GDDD, ăn hết suất 

- Súc miệng, đánh răng sau khi ăn 

- Lau mặt, thay quần áo, trải nệm ngủ trưa, xếp gọn gàng khi ngủ dậy 

- Tổ chức cho trẻ ăn chiều, GDDD, khuyến khích trẻ ăn hết suất 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ đầu tóc gọn gàng sạch sẽ 

Hoạt động 

chiều 

GDKNS: Cách 

phòng tránh đuối 

nước 

- HĐNK: 

TDNĐ 

 

-Hoạt động 

phòng máy tính 

-HĐNK: Làm 

quen tiếng anh 

THNTH 

Động vật biết bơi 

 

-Hoạt động phòng 

máy tính 

-HĐNK: Làm 

quen tiếng anh 

HĐNK: 

TDNĐ 

Sinh hoạt tập thể,vệ 

sinh cuối tuần 

Hoạt động 

nêu gương 

- Tổ chức cho trẻ nêu gương bé ngoan cuối ngày 
 - Thứ 6 nêu gương cuối tuần, tuyên dương và khen thưởng hoa bé ngoan 



 

 

 

 
  
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả trẻ 

 

- Vệ sinh cá nhân trẻ, đầu tóc, quần áo sạch sẽ, gọn gàng. 
- Cho trẻ chơi ở góc , xem tranh và trò chuyện về chủ đề bé vui đến trường 

- Trao đối với phụ huynh về những vẫn đề cần thiết: học tập và sức khỏe trẻ trong ngày 

       Ngày 23 Tháng 11 Năm 2024 

Giáo viên 

 

       Ngày  24  Tháng  11 Năm 2024 

TTCM 

           

       Ngày 25 Tháng  11 Năm 2024 

HPCM   

 
Nguyễn Thị Thanh Thảo 

 

           


